
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 35,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 36,958

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 29,566

SL cổ phiếu LH 391,334,260

KLGD BQ 20 phiên (CP) 3,208,760

% sở hữu nước ngoài 9.4%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 13,697

P/E 23.1

EPS 1,518

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HSX: DPM)
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Lịch sử giá

DPM VNINDEX

DT thuần

2024

13,496
tỷ VNĐ

YoY: ▼73.0| -0.5%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

5.9%

+/- YoY: ▲ 0.4%

DT thuần

Q4/24

3,164
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 87.0| 2.8%

YoY: ▼218| -6.4%

LN sau thuế

Q4/24

40.6
tỷ VNĐ

QoQ: ▼25.9| -39.0%

YoY: ▼66.4| -62.1%

LN sau thuế

2024

610
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 80.0| 15.2%

ROE

2024

5.2%

+/- YoY: ▲ 1.1%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HSX: DPM)
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Nợ phải trả Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HSX: DPM)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 13,322 13,981 15,738 17,047 16,531

Tài sản ngắn hạn 9,595 10,335 12,250 13,645 13,222

Tiền và tương đương tiền 1,242 735 590 1,188 1,005

Đầu tư tài chính ngắn hạn 5,385 6,364 9,114 9,464 9,464

Phải thu ngắn hạn 642 849 764 813 656

Hàng tồn kho 1,911 1,981 1,403 1,795 1,731

Tài sản ngắn hạn khác 415 405 378 384 367

Tài sản dài hạn 3,728 3,647 3,488 3,403 3,309

Phải thu dài hạn 0.88 0.88 0.88 1.19 1.13

Tài sản cố định 2,988 2,955 2,873 2,789 2,713

Bất động sản đầu tư 190 188 186 183 181

Tài sản dở dang 256 210 134 134 87.3

Đầu tư tài chính dài hạn 33.4 33.4 34.5 34.5 34.2

Tài sản dài hạn khác 258 260 259 261 292

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 1,764 2,176 3,756 5,815 5,295

Nợ ngắn hạn 1,476 1,858 3,400 5,421 5,071

Vay và nợ thuê ngắn hạn 0 56.8 1,682 3,368 3,422

Phải trả người bán ngắn hạn 768 1,046 700 920 689

Nợ dài hạn 288 318 356 394 224

Vay và nợ thuê dài hạn 0 0 0 0 0

Nguồn vốn chủ sở hữu 11,558 11,805 11,982 11,233 11,236

Vốn chủ sở hữu 11,558 11,805 11,982 11,233 11,236

Vốn điều lệ 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)

Q4/23 Q1/24 Q4/24Q2/24 Q3/24

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HSX: DPM)

4/4


